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Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng và đại học là một nhu cầu cấp thiết của ngành giáo dục đào tạo hiện nay. Để nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi một sự kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố như: Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tăng cường kinh phí đầu tư trang thiết bị, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học…  Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn bài tham luận này, tôi xin trình bày một trong số những kinh nghiệm mà Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện trong những năm vừa qua: Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, coi đó vừa là điều kiện vừa là động lực mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

1. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua
Ra đời từ năm 1976 với tiền thân là Trường Lý luận nghiệp vụ văn hóa TP.Hồ Chí Minh, tháng 6/2005 Trường Cao đẳng Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã được nâng cấp thành trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh. Với 6 năm là trường đại học, trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã và đang có những bước đi đáng kể trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã dần đi vào nề nếp với nhiều công trình cấp trường và cấp Bộ. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên vẫn chưa được chú trọng phát triển, yếu kém cả về số lượng và chất lượng. Thực trạng này do rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Thứ nhất, trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh trong những ngày đầu chuyển đổi từ trường Cao đẳng lên Đại học còn nhiều bỡ ngỡ, bên cạnh đó do tiền thân là một trường Nghiệp vụ văn hóa nên nhà trường còn thiếu nhiều về kinh nghiệm cũng như nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu khoa học.
Nhận thấy rõ tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã có những chủ trương đúng đắn trong việc nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên bước đầu được ban hành vào năm 2008 với những quy định cụ thể về nội dung, hình thức và kinh phí hỗ trợ đã thực sự tạo đà phát triển cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  Đây cũng được coi như là một bước đột phá chấm dứt tình trạng thụ động, yếu kém trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên. Sau khi Quy chế được ban hành, chủ trương này đã được triển khai, nhân rộng trong các khoa, đi sâu vào từng giảng đường, lớp học. Những câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sinh viên lần lượt ra đời từ các khoa Văn hóa học, Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Văn hóa Dân tộc thiểu số…

Theo quy chế này, sinh viên nhà trường được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như: Viết bài cho tập san Thông tin Khoa học của nhà trường, gửi bài tham luận cho các hội thảo, các buổi tọa đàm do nhà trường và các khoa chuyên môn tổ chức hoặc cao hơn là đăng ký một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Mỗi một sinh viên khi đăng ký tham gia một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí theo sự phê duyệt của Hiệu trưởng từ 500.000đ trở lên tùy theo nội dung, thời gian thực hiện và quy mô của đề tài. Số tiền này tuy chưa phải là lớn song đó là những chi phí cần thiết cho các em trong quá trình tìm hiểu thực địa, tra cứu tài liệu, in ấn…Điều này cũng thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện của nhà trường cho sinh viên, thúc đẩy các em tự tin và mạnh dạn hơn trong nghiên cứu khoa học trong những năm tháng học tập trên ghế nhà trường.
Quy trình đăng ký thực hiện và nghiệm thu một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên như sau:

- Bước 1: Sinh viên nhận phiếu đăng ký tại Ban học tập của Đoàn trường hoặc Phòng QLKH&HTQT. Sau khi điền các thông tin cá nhân, tên đề tài, thời gian thực hiện và giảng viên đề xuất hướng dẫn, các em gửi lại phiếu đăng ký tại 02 bộ phận nói trên. Thông thường một đề tài với quy mô nhỏ sẽ được thực hiện từ 3 đến 6 tháng. 
- Bước 2: Phòng QLKH&HTQT có nhiệm vụ tập hợp danh sách các đề tài và gửi danh sách đến các khoa chuyên môn. Hội đồng khoa học tại các Khoa sẽ lựa chọn, xét duyệt và phân công giảng viên hướng dẫn.

- Bước 3: Căn cứ trên biên bản xét duyệt đề tài của Hội đồng khoa học các Khoa, Phòng QLKH&HTQT lập danh sách đề tài đưa lên Hiệu trưởng. 
- Bước 4: Sau khi có tên trong danh sách các đề tài được phê duyệt các em sinh viên sẽ được nhận 50% kinh phí hỗ trợ và bắt đầu thực hiện đề tài. Phòng QLKH&HTQT chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở và tháo gỡ khó khăn cho các em trong suốt quá trình thực hiện.

- Bước 5: Sau khi các em nộp báo cáo đề tài, Phòng QLKH&HTQT làm quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu (có sự trao đổi, tư vấn của các Khoa chuyên môn). 

Thông thường các đề tài thuộc cùng một khoa chuyên môn sẽ được gom lại tổ chức trong một hội đồng. Hội đồng nghiệm thu được tổ chức nghiêm túc theo đúng quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những đề tài nghiệm thu đúng thời hạn và đạt loại xuất sắc sẽ được lập danh sách khen thưởng. Hình thức khen thưởng gồm 01 giấy khen và số tiền 1.000.000 đồng giành cho sinh viên và cho giảng viên hướng dẫn là 500.000 đồng, đây là phần thưởng khích lệ, đánh giá sự nỗ lực của sinh viên và các giảng viên.
Tuy mới chỉ đi vào nề nếp trong khoảng 5 năm trở lại đây, song hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã thực sự trở thành một phong trào tích cực và sổi nổi. Các đề tài sinh viên tham gia nghiên cứu tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Theo số liệu báo cáo, từ năm 2008 đến 2009, mỗi năm có 05 đề tài nghiên cứu của sinh viên được cấp duyệt kinh phí thực hiện thì đến năm 2011 có 34 đề tài trong danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học được cấp duyệt. Đề tài nghiên cứu của sinh viên ngày càng đa dạng về nội dung và có tính thực tiễn cao. Đây là những kết quả đáng mừng sau những nỗ lực của các thầy cô và sinh viên trong đó phải kể đến sự quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu và Phòng chức năng trực tiếp quản lý hoạt động này là Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. 
2. Lợi ích của nghiên cứu khoa học sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong trường đại học

1. 1. Lợi ích đối với sinh viên:

+ Khi tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ tập làm quen với một đề tài nghiên cứu quy mô nhỏ, các em sẽ được tiếp cận với những vấn đề cụ thể, có ý thức đào sâu suy nghĩ, và tập cách tư duy để tự nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Trong quá trình thực hiện đề tài các em sẽ nảy sinh ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ giúp các em rèn luyện tư duy độc lập, biết bảo vệ lập trường khoa học của mình. Phần lớn các đề tài khoa học thường do một nhóm sinh viên từ hai em trở lên cùng thực hiện do một sinh viên làm trưởng nhóm (chủ nhiệm đề tài) vì vậy việc cùng thực hiện một đề tài nghiên cứu cũng giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm với sự chia sẻ ý thức và trách nhiệm, thêm vào đó là kỹ năng tra cứu tư liệu, phương pháp phân tích, tổng hợp. Nhiều sinh viên trong quá trình học tập tại trường chưa một lần lên thư viện tra cứu sách, chưa biết Phòng QLKH&HTQT ở đâu thì sau khi đăng ký đề tài nghiên cứu các em đã chủ động đến thư viện mượn sách và tới Phòng QLKH&HTQT đăng ký mua sách tham khảo và tập san thông tin khoa học để tìm kiếm tư liệu liên quan. Bên cạnh đó, việc thực hiện và bảo vệ một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ rèn giũa cho sinh viên kỹ năng diễn đạt, trình bày một vấn đề, kỹ năng thuyết trình, tập cho các em phong thái tự tin khi bảo vệ trước một hội đồng khoa học. Đây cũng là trải nghiệm rất quý báu và thú vị mà không phải bất kỳ sinh viên nào cũng có được trong quãng đời sinh viên của mình. Kinh nghiệm cho thấy phần lớn các sinh viên đã thực hiện và hoàn thành việc bảo vệ một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ làm tốt và đạt kết quả cao hơn hẳn các em khác trong quá trình tiến hành và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rõ sự khác biệt này khi hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cho các em bởi vì những sinh viên chưa từng nghiên cứu một vấn đề sẽ không biết bắt đầu từ đâu, loay hoay không biết định hướng như thế nào và thậm chí câu chữ hành văn cũng hết sức ngô nghê. Bởi vậy, việc tạo cho các em có cơ hội nghiên cứu khoa học sẽ là một biện pháp rút gọn rất nhiều thời gian và công sức cho sinh viên khi thực hiện khóa luận cuối khóa cũng như các thầy cô khi được giao nhiệm vụ hướng dẫn khóa luận cho các em.
+ Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm thu được thông qua việc nghiên cứu khoa học, sinh viên còn được tạo điều kiện trong việc nâng cao kết quả học tập. Mỗi sinh viên tham gia viết bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo hay thực hiện đề tài nghiên cứu sẽ được cộng thêm điểm rèn luyện, tùy theo từng đề tài cụ thể và sự đánh giá chất lượng đề tài từ phía Hội đồng khoa học của Khoa, các em có thể được cộng từ 0,1 đến 0,4 điểm. Đây cũng là cách thức giúp các sinh viên đạt được kết quả học tập cao cuối năm học. Khi ra trường với chứng chỉ công nhận đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học, các em sẽ có sự tự tin và ưu thế hơn các bạn khác trong hồ sơ xin việc của mình.

+ Một lợi ích khó đong đếm mà việc thực hiện đề tài nghiên cứu mang lại cho các em là việc gây dựng các mối quan hệ xã hội. Thứ nhất, quá trình tiếp cận với các thầy cô hướng dẫn sẽ thúc đẩy sự gắn bó hơn trong quan hệ của các em với các thầy cô. Các thầy cô hướng dẫn có thể do các em chủ động liên hệ trước khi đăng ký đề tài hoặc được các khoa chuyên môn phân công căn cứ trên nội dung bản đăng ký của các em. Tuy nhiên, sau quá trình cộng tác, 3 đến 6 tháng hoặc có thể lâu hơn, các em sẽ học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tế. Sau mỗi đề tài, có thể sau này sinh viên sẽ chọn các thầy cô hướng dẫn đề tài nghiên cứu là hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho mình. Bên cạnh đó, qua các thầy cô, sinh viên có thể mở rộng thêm được sự kết nối của bản thân với các tổ chức, cá nhân khác. Có những sinh viên trong quá trình thực hiện đề tài phải liên hệ thực tế với các công ty, các tổ chức, các nhà văn hóa, chính quyền địa phương…Quá trình này tạo cho sinh viên các mối liên hệ tốt với cơ sở, khá nhiều em sau đó duy trì được mối quan hệ tốt đẹp này, và sau khi ra trường các em sẽ thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm. Nhiều em may mắn hơn được giữ lại sau quá trình thực tế, nghiên cứu tại cơ sở.

1.2. Lợi ích đối với giảng viên:
+ Việc hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên cũng làm nảy sinh được nhiều hướng nghiên cứu mới và giúp cho các thầy cô tích lũy kiến thức. Để hướng dẫn được một đề tài khoa học của sinh viên cũng có nghĩa là các thầy cô phải học hỏi, đào sâu thêm về một vấn đề. Chúng tôi thường nói đùa với nhau: “Trò làm thì thầy học”, học từ sách vở, từ thực tế và học từ chính học trò của mình. Những kiến thức và kinh nghiệm này rất đáng quý, giúp cho giảng viên bổ sung được rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Sinh viên của chúng ta ngày càng năng động do các em được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin của xã hội hiện đại. Do đó, giảng viên cũng phải tiếp cận với nguồn thông tin đa chiều và có những đổi mới trong phương pháp giảng dạy để biến người học làm trung tâm thay vì quan niệm trước đây những người thầy là trung tâm của lớp học. Định hướng này là đúng đắn nhưng nó không thể chỉ thực hiện một sớm một chiều mà là cả một lộ trình và phải được tiến hành từ hai phía: người dạy và người học. Việc thầy và trò cùng có một mối quan tâm, trao truyền cho nhau ngọn lửa nhiệt tình với kiến thức, với khoa học sẽ là động lực thúc đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giờ học. Nó là những chất xúc tác giúp cho người thầy có thêm cảm hứng trong giảng dạy và thêm yêu quý học trò của mình hơn và ngược lại sinh viên của chúng ta cũng phát huy được vai trò chủ động của mình trên giảng đường.
+ Trong quá trình cộng tác, các thầy cô sẽ phát sẽ hiện được các sinh viên có năng lực, sàng lọc được những học trò ưu tú nhất để bồi dưỡng thêm cho các em. Những sinh viên này có thể được chọn làm cộng tác viên cho các đề tài nghiên cứu mà các thầy cô đã, đang và sẽ tiến hành. Các em sẽ được trải qua thực tế nhiều hơn, được rèn giũa sắc bén hơn và biết đâu trong số các em này sẽ là nguồn nhân lực được giữ lại tiếp tục giảng dạy ở nhà trường trong tương lai.
+ Bên cạnh việc đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học cũng như hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên cũng là một tiêu chí đánh giá được trình độ và năng lực của giảng viên. Một giảng viên có chuyên môn sâu, có phương pháp sư phạm tốt sẽ thu hút được học trò không chỉ trong lớp học. Sau giờ học, các em cảm thấy hứng thú với môn học sẽ tìm đến các thầy cô nhờ các thầy cô gợi ý, hướng dẫn đề tài nghiên cứu. Và thực tế tại Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã cho thấy những thầy cô giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học cũng là những thầy cô tích cực tham gia hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên như TS.NGƯT.Đỗ Ngọc Anh (Hiệu phó nhà trường, TS.NGƯT Nguyễn Thị Thư (Nguyên Trưởng Phòng QLKH&HTQT, NGƯT.TS Nguyễn Xuân Hồng (Nguyên trưởng Khoa QLVHNT, Phó Hiệu trưởng nhà trường)…
+ Cuối cùng, hoạt động hướng dẫn sinh viên cũng là thước đo xếp loại lao động của giảng viên sau mỗi năm học. Cùng với số giờ đứng lớp do Phòng Đào tạo tổng hợp thì số lượng bài viết khoa học mỗi học kỳ, số công trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên do Phòng QLKH&HTQT tập hợp cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để nhà trường bình bầu, xếp loại thi đua cho các giảng viên. Đây cũng là một sự khích lệ vừa là yêu cầu cho các giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của họ.

2. Những kinh nghiệm rút ra từ phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên
Trong quá trình phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, chúng tôi đã đúc kết được những kinh nghiệm như sau: 
+ Trước hết, hoạt động này phải được xác định là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển của nhà trường. Tại điều 4 trong Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên ghi rõ “Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một phần của kế hoạch nghiên cứu khoa học của nhà trường. Việc triển khai và quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện theo những quy định hiện hành về hoạt động nghiên cứu khoa học”.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Giám hiệu. Sự quan tâm ấy không chỉ đơn thuần về mặt khoa học là sự chỉ đạo về định hướng nghiên cứu mà còn được cụ thể hóa bằng các hình thức khác như nâng cao mức hỗ trợ kinh phí, đưa các hình thức khen thưởng… để kịp thời động viên khuyến khích sinh viên cũng như giảng viên hướng dẫn. Từ năm 2008, với mỗi đề tài nghiên cứu được chọn sinh viên sẽ nhận được số tiền là 1.000.000đ/1 đề tài thì đến năm 2011 đã nâng lên mức 1.500.000đ/1 đề tài).  
+ Phòng QLKH&HTQT phải là bộ phận tư vấn, lập kế hoạch cho Ban Giám hiệu và là cơ quan quản lý trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phòng QLKH&HTQT triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên theo từng năm học và là bộ phận kết nối với Hội đồng khoa học nhà trường và các khoa chuyên môn để lựa chọn, cấp kinh phí và cuối cùng là tổ chức hội đồng nghiệm thu các đề tài.

+ Bên cạnh đó, phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các khoa chuyên môn. Chính các khoa là nơi khởi xướng và duy trì sự hoạt động của các câu lạc bộ, các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Các khoa phải là hạt nhân kết nối giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn. Tại các khoa chuyên môn có phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển mạnh như khoa Văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật, Khoa Xuất bản, Ban lãnh đạo Khoa đã phân công một giảng viên có chuyên môn, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và quan trọng hơn hết là lòng nhiệt tình đối với hoạt động này của sinh viên. Chính những thầy cô này sẽ là hạt nhân của phong trào, hội tụ những sinh viên say mê nghiên cứu, lập nên những câu lạc bộ, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Các khoa lên kế hoạch tổ chức cho các em những buổi sinh hoạt định kỳ, định hướng cho các em những hướng nghiên cứu khả thi, phân công giảng viên hướng dẫn phù hợp với đề tài của các em. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể mở rộng ra ngoài ranh giới từng lớp, từng khoa, tạo điều kiện cho sinh viên ở các câu lạc bộ giao lưu với nhau. Trong những buổi tọa đàm, buổi nói chuyện chuyên đề với sinh viên, ngoài các thầy cô giáo có kinh nghiệm, ban chủ trì câu lạc bộ còn nên mời các sinh viên đã bảo vệ đề tài thành công trong các năm học trước tới nói chuyện với các bạn đang thực hiện đề tài để trao đổi về những kinh nghiệm đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành thực hiện và nghiệm thu đề tài. Các Khoa có thể phối hợp với nhau cùng thực hiện những buổi tọa đàm với sinh viên, như vậy, vừa dễ tập hợp sinh viên tham gia, vừa tranh thủ được giảng viên và tiết kiệm được chi phí tổ chức. 
Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi trong quá trình phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên với mong muốn coi đây vừa là điều kiện vừa là động lực mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh. Kính mong các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và các thầy cô giáo có những ý kiến đóng góp cho bài tham luận của tôi. Xin trân trọng cám ơn!
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